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Số 

TT 

 
Nội dung 

Số liệu báo 

cáo quyết 

toán 

Số liệu quyết 

toán được 

duyệt 

Chênh lệch 

A Quyết toán thu 453.845 453.845 - 

I Tổng số thu 453.845 453.845 - 

1 Thu viện trợ    

2 Thu hoạt động sản xuất kinh doanh 447.889 447.889 - 

3 Thu hoạt động tài chính 5.844 5.844 - 

4 Thu hoạt động khác 102 102 - 

II Chi phí 335.859 335.859 - 

1 Chi viện trợ    

2 Chi hoạt động sản xuất kinh doanh 335.285 335.285 - 

3 Chi hoạt động tài chính 573 573 - 

4 Chi hoạt động khác 1 1 - 

III Chi phí thuế TNDN 3.874 3.874 - 

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 10.727 10.727 - 

I Loại 250 - khoản 251 Sự nghiệp bảo vệ môi trường    

II 
Loại 400 - khoản 402 Đào tạo học sinh Lào - 

Campuchia 
   

III Khoa học Công nghệ 10.010 10.010 - 

1 Loại 100- khoản 101 Khoa học tự 

nhiên & kỹ thuật 
   

1.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 
   

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp quốc gia 
   

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Bộ 
10.010 10.010 - 

 
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp cơ sở 
   



1.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 
   

1.3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không 

thường xuyên 
   

2 Loại 100- khoản 102 Khoa học xã hội & nhân văn    

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 
   

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp quốc gia 
   

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Bộ 
   

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp cơ sở 
   

2.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 
   

2.3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không 

thường xuyên 
   

3 Loại 100- khoản103 Khoa học & 

công nghệ khác 
   

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 
   

 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 
   

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp quốc gia 
   

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp Bộ 
   

 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ 

cấp cơ sở 
   

3.2 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 
   

3.3 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không 

thường xuyên 
   

IV Sự nghiệp Giáo dục, đào tạo    

1 Loại 070- khoản 081 Giáo dục Đại 

học 
717 717 - 

 - Kinh phí thường xuyên    

 - Kinh phí không thường xuyên 717 717 - 

2 Loại 070- khoản 082 Giáo dục sau 

đại học 
   

 - Kinh phí thường xuyên    

 - Kinh phí không thường xuyên    

 


